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NGUỒN TÀI LIỆU
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TỈNH QUẢNG BÌNH

- Số liệu được điều tra khoanh vẽ trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các huyện đến năm 2030

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
núi Cao Vọng

Biên giới quốc gia

Bình độ cái và ghi chú 
 độ cao bình độ

Đất trồng cây hàng năm khác
HNK

RSX

RPH

Đất rừng sản xuất là 

Đất rừng phòng hộ 

Đất xây dựng cơ sở 
 giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở 
 thể dục thể thao

Đất trồng lúa 

Đường quốc lộ, tên đường

Đường tỉnh lộ, tên đường

Đường liên xã

Đường huyện lộ

1A 1A

TL26 TL26

HNK HNK

CLN CLN

Đất rừng đặc dụng RDD

RSX RSX

(Tổng diện tích tự nhiên: 599.445,02 ha) 
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- Địa giới hành chính: Theo bản đồ địa giới 364 tỉnh Hà Tĩnh; các xã sát nhập địa giới hành chính theo Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của HĐND tỉnh

Khu lưu niệm; Ngọn Hải Đăng

Cảng biển; Bãi tắm

UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện
UBND cấp xã

Đập thuỷ lợi

THỜI KỲ 2021 - 2030, TỈNH HÀ TĨNH

- Nền bản đồ: Sử dụng nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo tài liệu kiểm kê đất đai năm 2019 tỉnh Hà Tĩnh, được cập nhật bổ sung biến động đến ngày 31/12/2020

478.246.75 ha

117.450.28 ha

19,59%

5.748.00 ha

0,63%

Đảo Sơn Dương

Bãi tắm Thiên Cầm

Bãi tắm Thạch Hải

Bãi tắm Kỳ Ninh

hòn Oản
hòn Én

Cửa Nhượng

hòn Moồng

hòn Én

Bãi tắm Xuân Thành

Bãi tắm Xuân Hải

XÁC ĐỊNH BỔ SUNG XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

221,0

200,9

182,3

287,6

177,4

54,7

15,9

16,8

21,9

214,6

117,4

57,3

354,5

187,7

Đảo Sơn Dương

443,9

397,3

290,3

241,3
648,6

261,4

335,1

224,2

127,6

326,1

217,2

493.8

251,8

86,3

128,1

62,3

62,8

344,5

193,9

162,2

333,5

162,6

102,1

211,3

101,192,6

102,1

112,6

624,6

383,2

196.9 426.5

413,8

174,8

46,3

272,7

452,5

146,6

113,4

204,2

69,4

182,2

239,3

488,6

163,0

315,8

353,1

88,4

86,9

76,8

328,3

896,6

826,4

517,9

135,3

113,6

183,3

106,8

94,5
73,0

111,5

174,6

79,5

107,8

17,8

9,6

4,5

256,2

228,4
81,8

213,6

4,2

244,9

184,8

179,1

161,3

272,1

40,7

254,9

164,3

92,9

100,5

114,4

426,0

286,2

106,9

127,4
117,3

113,2

127,5

421,3

289,4

199,2

333,1

445,5

272,8

537,5

457,1

261,2

67,7

79,2

246,0

113,5

123,2

105,7

191,8

93,3

92,8

37,2

149,1 418,4

106,6

248,3

116,6

153,5

143,4

175,7

95,6

51,5
67,8

323,5

136,5

233,5

442,0

139,0

217,6

146,9

128,4

271,4 86,9

114,0

59,5

92,5

138,6

88,0

2,3

1,9

2,9

2,0

8,9

7,6

489,9

394.8

545,1

177,1

296,5

304,2

235,0

496,8

458,0

17,1

379,5

98,1

107,8

328,6

84,5

núi Hoà Làng

20,5

106,1

142,2

84,9

187,0

81,2

225,7

409,6

167,8

343,8

121,9

110,7

116,2

81,7

112,3

102,7

109,6

71,9

107,4

121,1

119,7

134,9

134,4

267,8

273,2

153,3

109,6

110,5

142,8

157,8 205,2

84,3

74,0

133,5

92,3

12,2

32,9
103,2

51,7

43,9

32,5

171,9

105,0

73,7

278,6

106,7

195,5

155,4

91,2

103,5

339,0

163,8

120,4

329,0

72,4

193,2

195,2

154,5

194,9

96,5

302,6

201,0

164,2

199,9

35,9

100,8

492,0

292,3

595,2

515,0

294,2

323,2

138,5

106,9

376,1

146,8

176,6

93,6

213,5

54,1

271,9

203,7

382,3

18,0

33,1

132,5

78,6

126,4

137,8

96,3

61,8

73,8

156,7

274,6

151,3

71,7

180,3

93,5

43,3

212,2

27,2

22,3

62,2

92,6

84,4

67,5

92,4

77,4

273,7

154,2
66,7

94,6

191,6

256,2

77,6

262,2

276,8

105,6

357,1

121,5

74,3

147,1

200,4

227,7

262,8

552,6
321,0

211,1

324,1

402,4

463,8

245,7

137,1

156,8

115,2

79,2

55,6

205,1

72,1

86,3

1107,5

196,9

291,9

751,8

204,0

1054,8

1253,8

313,6

924,4

128,6

164,9
271,8

558,6

174,3

150,5

105,4

66,6

41,4

130,2

80,6

23,0

895,0

603,0

593,3

294,5

464,9

384,7

856,5

144,1

242,3

115,9

225,8

262,3

155,6

152,5

171,0

213,4

132,4

186,5

297,1

536,2

305,7

151,8

183,4

69,0

69,0

245,1

274,5

174,3

152,2

23,0
166,2

22,4

108,4

166,9

106,1

184,5

180,8

146,4

163,2

223,7

162,0

220,8

68,7

125,4

211,3

186,5

165,0

126,9

200,3

252,5

157,9

170,3

156,0

308,5

226,6

338.0

83,2

207,5

164,2

87,4

142,7
220,5

126,2

211,1

297,7

314,8

220,6

301,4

87,2

182,8

7,2

162,3

211,1

297,7

488,8

269,5

219,4

314,8

359,6220,6

222,4102,6

301,4

87,2

182,8

Bãi tắm Thiên Cầm

Bãi tắm Thạch Hải

Bãi tắm Kỳ Ninh

Bãi tắm Kỳ Nam

hòn Oản
hòn Én

Cửa Nhượng

hòn Moồng

hòn Én

L

À

O

TỈNH NGHỆ AN

núi Mồng Gà

núi Đá Đen

đồi Kho Mìn

135

17
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41
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122
275
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152150

136350
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837871043
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196 214
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154
442

866
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112

216

207
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234

393

1066

174

936

657

951

1218

161

940

1046

781

1026

1136

673

902

91

402

204

142

991

1082

924

1075

384.6

544.7

533.2

534.0

452.7

216

152

97

96

102

102

190

152

107

121

191

185

202

121

115

125

262

594

306

402

328

204

222

364

135

132

214

833

150

233

285

145

151

324

185

182

1287

61

613

1302

1275

133

523

226

997

135

151

316

1265

231

960

1712

111

826

27

64

164

142

109

núi Khe Sâu

núi Lôi Lâm

núi Mạn Đài

núi Động Bò
núi Bộp Đỏ

núi Cây Trường

núi Kèn Kén

núi Mèc Ba

núi 

Cơn Trường

123,6

103,5

48,6

87,6

192,3

44,9

52,6

215,3

55,2

80,5

93,2 35,6

69,9

13,8

57,1

3,8

62,5

91,5

2,2

2,0

34,6

10,8

93,7

94,6

56,5

76,3

148,4

núi Chùa Bống

núi Hàm Sơn

núi Mồng Gà

198,1 23,1

87,6

22,4

41,6
33,2

51,6

105,5

12,4

14,5

2,3

26,8
83,5

293,3

297,8

171,6

252,8

78,4

172,3

303,6

201,2

156,5

322,4

362,3

146,9

52,6

140,8

482,4

112.6

143,4
273,9

112,8

152,1

79,2

32,3

7,8

3,4

4,2

4,1
3,6

3,8

núi Hồng

núi Cho Lài

núi Hồng Lĩnh

134,6

108,5

208,6

372,5

126,2

392,8

142,1

367,9

7,9

73,9

189,1

437,5

153,5
357,8

422,4

322,8

72,7

1,5

3,8

101,5

142,0

3,3

175,4

68,8

187,4

36,0

197,2

126,2

86,2 141,6

2,3

182,9

147,6

33,7

126,8

62,1

236,7

63,7

36,2

60,4

54,4

2,2

2,2

xã Vượng Lộc

núi Thiên Tượng

156,3

135,8

154,4

136,8

275,6
186,1

146,3

264,6

90,9

94,1

201,7

52,0

141,1

51,3

46,4

157,2

121,8

112,4

51,5

232.9

183.2

201.1
410.2

562.2

1443,6

1459,0

1476,4

1113,9

455,0

964,3

651,0

396,1

1125,1

375,9

1043,8

114,3

154,3

135,6

131.7

197.3

211.4

272.4

133.3

125.0

173.0

60.6

134,4

402,9

324,2

493,7

1456,6

1325,0

1424,6

805,2

1757,2

1509,2

1356,7

1356,6

1604,1

1084,7

522,7
936,2

220,6

37,6

26,6

6,8

28,7

133,7

59,2

53,5

7,9

9,1

73,9

81,6

42,9

25,2

72,8

59,2

52,5

48,0

12,8

129,9

62,7

154,3

96,5

14,6

21,9

182,1

18,6

54,3

121,2

102,7

156,5

101,2

198,4

138,3

48,5

53,6

43,6

56,2

226,5

12,3

48,7

178,5

69,1
81,8

106,4

76,9

18,7

104,1
66,9

44,7

73,9

147,3

63,7

273,4

1750,2

126,7

0,2

2,8

ODT

79,78%

BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
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CQP

CAN
CAN

CQP

Mã HT

Mã HT

QUY HOẠCHTÊN KÝ HIỆU

LUA

CLN

NKH

ONT

ODT

TSC
TSC

ODT

ONT

Mã HT

NKH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Đất trồng cây lâu năm

Đất nông nghiệp khác

LMU

Đất làm muối

Đất ở nông thôn

Đất ở đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất quốc phòng

Đất an ninh

SKX

DTL
DTL

DGT

SKC

DKV

DSH

SKX

SKC

Mã HT

DDT
DDT

DSH

DKV

DGT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

KÝ HIỆU

DYT

DGD

DTT

SKK

SKN
SKN

SKK

DTT

DGD

DYT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DVH
DVH

Mã HT

TMD
TMD

Mã HT

DCH

DBV

DNL
DNL

DBV

DCH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DRA
DRA

Mã HT

Đất xây dựng cơ sở văn hoá

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
 làm đồ gốm

Đất giao thông

Đất thuỷ lợi

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất công trình bưu chính viễn thông

Đất chợ

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DCS

TÊN KÝ HIỆU

TIN

NTD

SON

MNC

PNK
PNK

MNC

NTD

TIN

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

TON
TON

Mã HT

BCS

Đất cơ sở tôn giáo

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hoả táng

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất bằng chưa sử dụng

Đất đồi núi chưa sử dụng

Cầu, cống

Địa giới hành chính tỉnh

Địa giới hành chính huyện

Địa giới hành chính xã

125,1Điểm độ cao

Tên núi

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Bình độ cơ bản

100

Bưu điện; Bệnh viện, trạm y tế

Trường học; Sân vận động

Đất có di tích lịch sử - văn hoá

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất công trình năng lượng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đường sắt

Đình,chùa,miếu,đền; Nhà thờ

Đường đê
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CQP

Mã HT

Mã HT

TSC

ODT
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Mã HT

NKH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

KÝ HIỆU

CẤP TỈNH XÁC ĐỊNH/CẤP TRÊN 

PHÂN BỔ

HIỆN TRẠNG

SKX

DTL

SKC

Mã HT

DDT

DSH

DKV

DGT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

SKN

SKK

DTT

DGD

DYT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DVH

Mã HT

TMD

Mã HT

DNL

DBV

DCH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DRA

Mã HT

PNK

MNC

NTD

TIN

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

TON

Mã HT

QUY HOẠCHTÊN KÝ HIỆU

KÝ HIỆU

CẤP TỈNH XÁC ĐỊNH/CẤP TRÊN 

PHÂN BỔ

HIỆN TRẠNG
QUY HOẠCH

TÊN KÝ HIỆU

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG

CHÚ DẪN

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

NTS
NTS

Mã HT

Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS

Mã HT

phn«m pªnh

viªng ch¨nviªng ch¨n

phn«m pªnh

ChÝMinh870km

Hå
Ch

ÝM
in
h-

Ph
an

T
hi

Õt
2
9
0

k

TP
.H

å
Ch

ÝM
in
h
-T

«k
y«

4
48

0
km

TP-

NTD

V
  Ị
  N

  H
    B

  Ắ
  C

    B
  Ộ

Hßn M¾t

Cöa Lß

hßn En

H. Con Chim

hßn La

hßn ¤ng

§. Cån Cá

hßn S¬n Chµ ( H. S¬n Trµ )

B. §. S¬n Trµ

§µ N½ng

HuyÖn Nhai
( Sanyia )

V¹n Ninh

( Wanning)

§«ng Ph­¬ng
( Dong Fang )

§ ¶  o      h  ¶ i     n  a  m

H¶i phßng -  - T«ky« 4.350 km

 Hoµng Sa 390 km§µ N½ng -

b·i ®¸ B¾c

®¶o C©y ®¶o B¾c

®¶o Trung

®¶o Nam

cån c¸t Nam
§ Phó L©m

cån c¸t T©y

b·i B×nh S¬n
§. Linh C«n

hßn Th¸p

b·i Qu·ng NghÜa

®¸ B«ng Bay

§. Hoµng Sa

§. H÷u NhËt

§. Quang Anh

b·i Xµ Cõ

§. L­ìi LiÒm

§. Duy Méng

§. Quang Hoµ

®¸ Chim En

b·i Ch©u Nhai

®¸ Låi

§.B¹ch Quy

§¶o  hoµng sa

(Bµ RÞa - Vòng Tµu)

(cµ mau)

(B×nh ThuËn)

®¶o Nam YÕt

®¸ Ðn §Êt

®¸ Ba §Çu

®¸ An B×nh

§.Sinh Tån §«ng

®¸ Ninh Hßa
®¸ V¨n Nguyªn

®¸ Len §µo

®¸ G¹c Ma

®¸ C« Lin

®¸ NghÜa Hµnh

®¸ S¬n Hµ

®¶o Sinh Tån

®¸ T­ nghÜa

®¸ §øc Hßa
®¸ L¹c

®¸ Ga Ven

®¸ Lín

®¸ §Òn C©y Cá

®¸ Ch÷ ThËp

®¸ Nói Mon

®¶o Phan Vinh

®¸ Ch©u Viªn
®¸ §«ng

§.Tr­êng Sa §«ng

®¸ T©y

§.Tr­êng Sa

®¸ L¸t

®¸ Tèc Tan

®¸ Nói Le

®¸ ThuyÒn Chµi

®¸ Tiªn N÷

®¸ Nói C«

®¸ S©u

®¸ Ðn Ca

®¸ Gia Héi
®¸ Gia Phó

b·i Th¸m HiÓm

®¸ C«ng §o

b·i Tr¨ng KhuyÕt

b·i §åi Måi

b·i Phó Mü

b·i C¸i mÐp

b·i Suèi Ngµ

b·i Sa B×n

®¸ Suèi Ngäc

®¸ Vµnh Kh¨n

®¸ Long §iÒn

b·i Cá M©y

®¸ PhËt Tù
®¸ Long H¶i

®¸ Lôc Giang

®¸ Nói ThÞ

®¸ Bµn Than

®¶o Ba B×nh

®¶o S¬n Ca

®¶o Lo¹i Ta

®¸ Xu Bi

®¸ Hoµi An

®¶o ThÞ Tø

®¸ Nam

®¸ B¾c

®¶o Song Tö §«ng

®¶o Song Tö T©y

®¸ Khóc Gi¸c

®¸ Ba Cê

®¸ Hîp Kim

®¶o B×nh Nguyªn§. §¸ Nh¸m

®¶o BÕn L¹c

hßn Trøng Nhá

hßn Trøng Lín

®¶o C«n S¬n

 C«n §¶o

VQG.C«n §¶o

H. B¶y C¹nh

b¶oTµng C«n §¶o

H. §¸ B¹c

hßn §¸ LÎhßn Kho¸i

®¸ Nhá

§. Phó Quý

hßn H¶i

®¶o VÜnh ViÔn

b·i Má VÞt

b·i H¶i S©m

b·i T©y Nam

b·i §inh Ba

®¸ An L·o

b·i An Nh¬n

®¸ VÜnh

H·o

b·i Lo¹i Ta

b·i Phóc TÇn

Tr­êng Sa

Hßn Tre

Hßn R¸i

Hßn Th¬m

An Thít

§. Phó Quèc

§. Nam Du

B·i Cµ Mau

§. Thæ chu

CẢNG VŨNG ÁNG

CẢNG SƠN DƯƠNG

KCN Formosa

P. Hưng Trí

xã Kỳ Hoa

P. Kỳ Trinh

xã Kỳ Hà

xã Kỳ Ninh

xã Kỳ Lợi

P. Kỳ Thịnh

P. Kỳ Long

P. Kỳ Liên

xã Kỳ Nam

Sô
ng
 V
ĩn
h

Sô
ng
 Q

uy
ền

HỒ 
TÀU VOI

sông Nhà Lê

Khu bảo tồn thiên nhiên Kẽ Gỗ

núi Đá Trồng

núi Đá Đen
núi Sai Tiền

Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh

núi Động Châu

xã Kỳ Sơn

xã Lâm Hợp

xã Kỳ Thượng

xã Kỳ Lạc

xã Kỳ Tân

xã Kỳ Hải
xã Kỳ Thư

xã Kỳ Châu
xã Kỳ Văn

xã Kỳ Trung

xã Kỳ Khang

xã Kỳ Đồng

xã Kỳ Giang
xã Kỳ Phú

xã Kỳ Tiến

xã Kỳ Phong

xã Kỳ Bắc

xã Kỳ Xuân

xã Kỳ Tây

HUYỆN KỲ ANHH
Ồ
 K

Ẻ
 G

Ổ HỒ THƯỢNG TUY

HỒ SÔNG RÁC

xã Cẩm Thạch

xã Cẩm Mỹ

xã Cẩm Quan

xã Cẩm Minh

xã Cẩm Trung

xã Cẩm Thịnh

xã Cẩm Lĩnh

xã Cẩm Nhượng

xã Yên Hoà

xã Nam Phúc Thăng

xã Cẩm Dương

xã Cẩm Sơn

xã Cẩm Hưng

xã Cẩm Vịnh
xã Cẩm Bình

xã Cẩm Hà

xã Cẩm Duệ

xã Cẩm Thành

núi Treo

núi Rào Pheo

núi Ô Ô

núi Đông Trời

núi Cục Thao

núi Bồ Bồ

núi Nầy

núi Mốc Lên

núi Cát Lâm

N. Đá Chồng

N. Truông Vát

N. Thạch Búc

N.Động Chúa

núi Công

N.Rào Sông

núi Hầu

núi Đụn
N.Mỹ Hộc

N.Cà Ôi

N. Cha Cham

N. Len Mụ Tô

núi Vang

N.Cồn Bột

N. Động Côn Bộp

N. Động Chung

N. Trụn Cục

núi Rát

N. Định Tô

N.Vực Nậy

N.Khoai Lang

N. Đá Dựng

N. Dộc Dộc

N. Đà Lai

núi Hào (Te Hao)

N. Tao Đa

N. Giăng Màn Nam

N. Cơn Nhọn

núi Khoai

N.Khe Đất

N. Cu Tang

N. Ông Giao

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Đ
Ư

Ờ
N

G
 H

Ồ
 C

H
Í M
IN

H

S
Ô

N
G
 N

G
À

N
 S

Â
U

SÔNG TIÊM

S
Ô

N
G
 N

G
À

N
 S

Â
U

SÔ
N

G
 N

Ổ

S
Ô

N
G
 N

G
À

N
 S

Â
U

xã Hương Liên

 xã Phúc Trạch

 xã Hương Trà

 xã Lộc Yên

 xã Hương Long

 xã Hương Thủy

 xã Phúc Đồng

 xã Hà Linh

 xã Điền Mỹ

Hương Trạch
       xã 

 Phú Phong
    xã

 Gia Phố
     xã

xã Thạch Xuân

xã Ngọc Sơn

xã Thạch Ngọc

xã Việt Tiến

xã Thạch Liên

xã Thạch Kênh

xã Thạch Sơn

xã Nam Điền

ĐẬP KHE GIAO

HỒ BỘC NGUYÊN

HỒ ĐẬP BÚN

SÔNG VÁCH NAM

K
Ê
N

H
 N
1

xã Lưu Vĩnh Sơn

 xã Thạch Hải

  xã Thạch Trị

  xã Thạch Lạc

  xã Thạch Văn

xã Thạch Khê

xã Đỉnh Bàn

  xã Tượng Sơn

TP HÀ TĨNH

Xã Đồng Môn

Xã Thạch Trung

P. Nguyễn Du

P. Thạch Linh

P.Đại Nài

P.Hà Huy Tập

Xã Thạch Bình

P. Thạch Quý
X. Thạch Hưng

P.Trần Phú
P.Bắc Hà

P.Nam Hà

TT. Thiên Cầm

xã Cẩm Quang

TX. KỲ ANH

CẢNG VŨNG ÁNG

CẢNG SƠN DƯƠNG

P. Kỳ Phương

Xã Thạch Hạ

HỒ RÀO TRỔ

xã Thạch Long

TT Cẩm Xuyên

TT Thạch Hà

  xã Thạch Hội

    xã Hòa Hải

xã Kỳ Thọ

Hầm đường bộ
Đèo Ngang

Khu bảo tồn thiên nhiên Kẽ Gỗ

HUYỆN HƯƠNG KHÊ

HUYỆN CẨM XUYÊN

HUYỆN THẠCH HÀ

  xã Thạch Thắng

xã Thạch Đài

xã Tân Lâm Hương

P.Văn Yên

ĐẬP KIM SƠN

ĐẬP SÔNG TRÍ

HỒ MỘC HƯƠNG

HỒ MẶC KHÊ

 xã Hương Lâm

 xã Phú Gia

        xã Hương Vĩnh

       xã Hương Xuân

      xã Hương Bình

        xã Hương Giang

T.T Hương Khê

xã Cẩm Lộc

R
anh giớ

i quy hoạch m
ỏ sắt T

hạch K
hê

HUYỆN THẠCH HÀ

P.Tân Giang

Ranh giới bảo vệ Hồ Bộc Nguyên

Cầu Nga

Cầu Già

Cầu Cày

Cầu Phủ

Cầu Sông Trí

Cầu Sông Rác

Đ
Ư

Ờ
N

G
 S

Ắ
T C

A
O
 TỐ

C
 B

Ắ
C
 N

A
M

ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC NAM

Khu du lịch Hồ Kẽ Gỗ

Khu du lịch Hồ Kẽ Gỗ

Khu du lịch Hồ Kẽ Gỗ

Khu du lịch Hồ Kẽ Gỗ

Khu du lịch núi Cẩm Lĩnh

xã Hương Đô

xã Cẩm Lạc

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố

vườn Quốc Gia Vũ Quang

VỰC RỒNG
HỒ 

KHE CÒ

ĐẬP

SÔNG NGÀN PHỐ

suố
i N

ướ
c S

ốt

SÔNG CON

SÔNG CON

 NƯỚC LẠNH
ĐẬP

 BÃI SẬY
HỒ

BÌNH KHÊ

ĐẬP

 KHE DẺ
ĐẬP

suối rào qua

xã Sơn Kim 2

xã Sơn Hàm

xã Sơn Trường

xã Sơn Giang

xã Sơn Lĩnh

Sơn Long
xã

Sơn Châu
xã

xã Sơn Ninh

xã An Hòa Thịnh

xã Tân Mỹ Hà

xã Sơn Lễ

xã Sơn Lâm

TT.Phố Châu

xã Sơn Hồng

xã Quang Diệm
Sơn Trung

xã 

xã Sơn Bằng

Xã Sơn Phú

Sơn Trà
xã

TT.Tây Sơn Kim Hoa
xã

xã Sơn Bình

xã Sơn Tây

xã Sơn Kim 1

Sơn Tiến
xã 

T.T Vũ Quang

xã Thọ Điền

xã Đức Lĩnh

xã Đức Giang

xã Ân Phú

xã Đức Bồng

xã Đức Hương

xã Đức Liên

xã Hương Minh

xã Quang Thọ

HỒ NGÀN TRƯƠI

xã Liên Minh

xã Trường Sơn

xã Tùng Ảnh

xã Đức Đồng

xã Tân Hương

xã Hòa Lạc

TT. Đức Thọ

xã Tùng Châu

xã An Dũng

xã Tân Dân

xã Đức Lạng

xã Bùi La Nhân

xã Lâm Trung Thủy

S
Ô

N
G
 L

A

Bình Thịnh
xã Thanh 

Yên Hồ
xã 

Quang Vĩnh
xã 

S
Ô

N
G
 H

Ộ
 Đ

Ộ

TT Lộc Hà

xã Thịnh Lộc

xã Tân Lộc

xã Bình An

xã Phù Lưu

xã Ích Hậu
xã Thạch Châu

Thạch Kim
xã

xã

Mai Phụ

xã 
Thạch Mỹ

xã
HồngLộc

xã
Hộ Độ

 ĐỒNG CUỐC
HỒ

S
Ô

N
G

L
A

M

SÔNG L
AM

SÔ
N

G
 L

A
M

TT.Xuân An

xã Xuân Hội

xã Đan Trường

xã Xuân Phổ

xã Xuân Hải

xã Xuân YênH. NGHI XUÂN

TT.Tiên Điền

xã Xuân Thành

xã Xuân Mỹ

xã Cổ Đạm

xã Xuân Viên

xã Xuân Hồng

xã Xuân Lam

xã Cương Gián
xã Xuân Lĩnh

TT.Nghèn

HỒ CU LÂY

HỒ VỰC TRỐNG

P.Trung Lương

P.Đức Thuận

P. Bắc Hồng

P. Nam Hồng

xã Thuận Lộc
P. Đậu Liêu

xã Thiên Lộc

xã Thanh Lộcxã Kim Song Trường

xã Thuần Thiện

xã Khánh Vĩnh Yên

xã Tùng Lộc

xã Trung Lộc
xã Xuân Lộc

xã Thượng Lộc

xã Phú Lộc xã Gia Hanh

TT. Đồng Lộc

xã Mỹ Lộc

xã Sơn Lộc

xã Quang Lộc

chùa Hương Tích

xã Xuân Giang

SÔNG NGÀN PH
Ố

Cầu treo
Cửa khẩu Quốc tế 

Khu bảo tồn Nhân văn

sinh thái Nước Sốt
Khu du lịch 

Khu Công nghiệp
 Đại Kim

xã Xuân Liên

Xã Thường Nga

KÊNH LI
NH C

ẢM

H. ĐỨC THỌ

TX. HỒNG LĨNH

H.CAN LỘC

H. LỘC HÀ

H. VŨ QUANG

H. HƯƠNG SƠN

Ngàn Phố
cầu

Trần Phú
Mộ

Cầu Bến Thuỷ II

Cầu Bến Thuỷ I

Cầu Cửa Hội

Hµ Néi

§. ¤c Hoa

A
S

G
N

T
R
¦

¥

Q U ¢
N

§
A

O
,

QuÇn ®¶o Hoµng sa

CQPCQP

CPQ

N
TD

CPQ

ODT

ONT

ONT

ONT

ONTO
N
T

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ODT

O
D

T

ONT

ODT

ONT

ONT

RSX

ONT

HNK

RPH

RPH

ONT

RSX
RSX

T
M

D

CQP

DNL

NTS

NTD

CQP

NTS

NTD

DCS

MNC

N
T
S

CLN

CQP

NTS

N
T
S

TMD

NTS

MNC

NTS

DCS

DNL

MNC

SKK

MNC

SKK

B
C
S

BCS

B
C

S

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

NTD

HNK

D
G

T

LMU

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

ODT

ODTODT

ODT

ODT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

O
N

T

ONT

ONT

ONT

RPH

RPH

RPH
RPH

R
P

H

RPH

RPH

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

SKK

SKK

SKN

SKK

ONT

NTS

ONT

H
N

K

B
C

S

ODT

ODT

ODT

NTD

NTD

HNK

HNK

HNK

NKH

HNK

ODT

HNK

NTD

NTD

HNK

HNK

NTD

H
N

K

LUA

ODT

ODT

HNK

NTD

CQP

ODT

LUA

H
N

K

B
C
S

BCS

BCS

BCS

BCS

CAN

CLN

CLN

CLN

C
L
N

CLN

DCS

DGD

DNL

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUALUA

LUA

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

NTS

NTS

NTS

NTS

ONT

O
N
T

O
N
T

ONT

ONT

O
N
T

O
N

T

ONT

ONT

O
N
T

ONT

O
N
T

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONTONT

RDD

RPH

RPH

R
P
H

RPH

RPH

RPH
RPH

RSX

RSX

RSX

R
S
X

R
S

X

RSX

RSX

RSX
RSX

RSX

RSX

SKN

TMD

L
U

A

LUA

ONT

LUA

LUA

LUA

ONTLUA

LUA

O
N
T

RPH

RPH

RPH

L
U

A

LUA

ONT

ONT

NTD

RSX

LUA

LUA

LUA

ONT

LUA

ONT

ONT

ONT

ONT

LUA

ONT

RSX
RSX

ONT

ONT

HNK

LUA

LUA

ONT

LUA
LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

ONT

LUA

O
NT ONT

LUA

O
NT

O
NT

O
N

T

LUA

ONT

LUA
ONT

ONT

ONT

LUA

LUA

RPH

RSX

RDD

RDD

RPH

RPH

RPH

RSX RSX

ONT

LUA

LUA

RPH

RSX

RSX

ONT

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

ONT

ONT ONT

ONT

LUA

LUA

LUA

ODT

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

CQP

MNC

LUA

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

BCS

MNC

LUA

RPH

CQP

RPH

MNC

RPH

RDD

RPH

RDD

SON

HNK

HNK

HNK

HNK

H
N

K

HNK

HNKHNK

HNK
HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

DCS

LUA

LUA
LUA

LU
A

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

HNK

NKH

ONT ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

O
N
T

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX
RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX
RSX

BCS

CQP

ONT

ONT

ONT

LUA

ONT

RPH

CQP

SO
N

RSX

RSXONT

ONT

RSX

LUA

ONT

ONT

LUA

LUA
ONT

ONT

RPH

ONT

ONT

ODT

ODT

ODT

CQP
SKC

CQP

MNC

NTD

NTD

CAN

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA
LUA

LUA

LUA

LUA

NTS

RPH

RPH

RSX

RSX

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

LUA

LUA
LUA

RSX

LUA

ONT

ONT

RSX

RPH

RSX

RPH

RPH

ONT

RSX

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

RPH

RSX

ONT

ONT

ONT

ODT

ONT

NTD

MNC

MNC

BCS

ONT

ONT

RPH

HNK

ONT

HNK

O
N

TLUA

O
N

T

LUA

RSX

O
N

T

NTD

HNK

R
P

H
H

N
K

NTD

RPH

O
N

T

HNK

SKC

O
N
T

S
K

C

ONT

O
N

T

ONT

LU
A

O
N
T

H
N

K

BCS

HNK

ONT
ONT

ONT

H
N

K

RSX

RPH

HNK

BCS

ONT

R
S

X

BCS

RSX

ONT

LUA

BCS

RPH

RSX

RSX

ONT

ONT

L
U

A

ONT

ONT

RSX

ONT

LUA

RSX

HNK

RSX

LUA

HNK

ONT

ONT

ONT

BCS

LUA

ONT

RSX

B
C
S

BCS

LUA

LUA

LUA

CLN

LMU

NTS

NTS

NTS

NTS

RPH

R
S

X

SKS

RSX

NTS

TMD

DKV

LUA

LUA

LUA

RPH

NTS

ODT

O
D

T

ODT

ODT

ODT

ONT

ONT

ONT

O
N
T

ONT

ONT

ONT

ONT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

LUA

LUA

SON

O
N
T

LUA

O
D
T

ONT

SKK

SKK

ODT

ODT

HNK

HNK

HNK

RPH

RPH

RPH

RDD

RPH

RPH

ONT

ONT

ONT

ONT

LUA

HNK

ONT

RPH

RPH

RPH

RSX

RSX

RSX

RSX

CLN

CLN

CLN

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

LUA

RPH

RSX

RSX

LUA

ODT

ODT

ODT

ODT

RSX

RSX

LUA

LUA

LUA

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

RPH

RPH

RSX

CQP

NTS

DTT

ONT

SKN

LUA

ONT

LUA
LUA

NKH

ONT

TMD

DKV

LUA

LUA

HNK,RSX

TMD

RPH

RPH
RPH

NTS

LMU

LUA

LUA,CLN

DRA

TMD

RPH

DGT

NKH

DRA

TMD

LUA

ODT

ODT
LUA

TMD

BCS

NTS

MNC

DKV

ODT

NTD

SKC

RSX

DGT

ODT
ODT

ODT

HNK

DGT

HNK

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CQP

NKH

RSX

NKH

RSX

NTS

CQP

RSX

RSX

ODT

ONT

ODT

ODT

SKS

SKS

RSX

CQP

RPH

CQP

RSX

CQP

RSX

SKX

RSX

SKX

RSX

SKX

RSX

SKK

LUA,NTS,SON

SKK

LUA,HNK

ODT
ODT

SKK

HNK,RSX,ODT

SKK

HNK

NKH

SKX
DRA

RSX

RSX

NKH

SKC

RSX

DNL

HNK,RPH

PNK

DGT

HNK,ONT

TMD

LUA,HNK

TMD

HNK,RPH

TMD

BCS

TSC

RPH

SKK

SKK

LUA,HNK,CLN,ONT

LUA,HNK,CLN,BCS

TMD

BCS

DGT

LUA,CLN,ONT

SKK

SKK

SKK

SKK

NTD

TMD

TMD

HNK,RSX

ODT

HNK

ODT

HNK,CLN

TMD

TMD

SKK

HNK,NKH
NKH

HNK

NKH

HNK
NKH

SKX

SKX

NKH

HNK

NKH

HNK

SKK

SKK

HNK

DRA

SKK

HNK

NTD
SKK

SKX
SKX

SKK
DNL

CLN,ODT,BCS

SKC
RSX

SKS

ODT

NTS

TMD

ODT

HNK

ODT+TMD

HNK,CLN

ODT+TMD

MNC

DKV

DRA

DKV

ODT

TMD
ODT

SKK

HNK

TSC

BCS

CLN

SKX

NKH

RSX

SKX

TON

RSX

ONT

RSX

NKH

RSX DCS

SKX

RSX

DKV

RSX

ODT+TMD

O
D

T
+
T

M
D

ODT

ODT

ODT

TMD

NTD

RSX

ONT

HNK

CLN
ONT

HNK

NKH

NKH

LUA

HNK,NTS

ONT+TMD

ONT

CQP

TMD

ODT

DTT

RSX

DTT

RSX

TMD
ODT+

TMD

RPH

ONT

ONT

SKC

RPH

RPH

ONT

RSX

ONT

RPH

DNL

RPH

TMD

HNK

NKH

ODT

TSC

TMD

TMD

ONT
DGD

DVH

LUA

SKN

LUA
ONT+DKV

ODT

LUA

TMD
ONT

TMD
LUA

NKH+TMD

NKH

TMD

ONT+DKV

LUATMD

ONT

ONT

ONT

DKV

TON

LUA

DKV

DRA

ODT

ONT

LUA

ODT

LUA

TMD

ODT
TMD

DGD

ODT

LUA
MNC

ODT

ODT

ONTDKV

ODT

CAN
DKV

ONT

ODTDKV

ODT

DYT

TMD

HNK

ONT

RSX

CLN

NKH

NTD

DNL NKH

NTS

MNC

DTL

RSX

DTL

SKC

RSX

CQP

RSX

NKH

HNK

CLN

RSX

CLN

RSX

CLN

LUA

SKN

CLN

DTL

RSX

NKH
RSX

CLN

RSX

NKH

RSX

NKH

RSX

NTD

NKH

TMD

DTL

ONT

CLN

NKH

RSX

CLN

NKH

HNK,RSX

RSX

CQP

HNK

NKH

DTL

NTD

CLN

SKX

RSX

CQP

DTL

SKX

HNK

NKH

LUA

SKC

MNC
DTL

RSX

ONT

MNC

DTL

RSX

NKH

RSX

NKH

RSX

NKH

RSX

CLN

RSX

CLN

RSX

NKH

RSX

NKH

NTD

CQP

RSX

NKH

RSX

NKH

RSX

NKH

CLNRSX

SKN

SKC

DRA

TMD

DTT

ONT

ODT

ONT

ONT

NKH

ONT

SKX

CLN

CLN

CLN

CLN

SKC

CLN

DTL

SKX

NKH

NTD

RSX

CLN

BCS

CQP

RSX

TMD

CLN

TMD

CLN

CLN

BCS

NTD

ONT

TMD

SKN

DRA

ONTMNC

DTL

CLN

ONT

ONT

CLN

CLN

DTL
HNK

TIN

SKN

LUA,HNK

SKX

DTL

CLN
SKX

RSX

CLN

RSX

NKH

RSX

CLN

HNK

CLN

HNK

ONT

NTD

CLN

NKH

RSX

SKX

NTD

RSX

SKC
RSX

NKH

RSX

SKX

RSX

NKH

ONT

ONT

HNK

ONT

ONT

ONT

RSX

DTL

TMD

ONT

RSX
CQP

CLN

HNK

SKC

TMD

DRA

DTL

NKH

ONT

RXS

CLN

HNK

CLN

NKH

RSX

SKX

CLN

CLN

NKH

CLN

ONT RSX

ONT

CLN

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX
RSX

RSX

HNK

HNK

LUA

CLN
HNK

CLN

HNK

HNK

HNK

CLN

HNK

RPH

TMD

NTS

NKH

CLN

TMD

NKH

TMD

CLN

NKH

TMD

NKH

ONT

SKN
SKN

TMD
TMD

TMD

ONT

ONT

NTD

RSX

CQP

MNC

RSX

RSX

RSX

SKX

SKX

SKX

SKX

RSX

LUA,HNK

LUA

TMD

RSX

CQP

RSX

CQP

RSX

NKH

ONT

TMD

RSX

LUA

TMD

LUA
ONT

ONT

TMD

DRA

DRA

ONT

ONT

ONT

SKN

ONT

LUATMD

SKN

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

RSX

SKX

ONT

ONT

ONT

ONT

DSH

SKC

CLN

TMD

DGD

TMD

NKH

NKH

HNK

TMD ONT

ODT

ONT

NTD
ONT

ONT
LUA

HNK

LUA

SKC

LUA

TMD

LUA

NTS

LUA

ONT

ONT

ONT

ONT

LUA

LUA

ODT

TMD
NTD

NTD

ODT

BCS

CQP
TMD

TMD

DYT

DGD

ODT

LUA

ODT TMD

TMD

DTT

BCS

TMD
TSC

DTT
DKV

NKH

ONT LUA

NKH

LUA

TMD

HNK

ONT

NTS

ONTNKH

ONT

LUA

NTD

NKH

HNK

ONT

ONT

SKC

HNK

NKH

TSC
ODT

NKH

DKV

ODT

LUA

NKH

ODT

NKH

NTD

ONT

NTD

TMD

TMD

LUA

TMD

ODT
MNC

ONT

RSX

NTD

SKX

SKX

NKH

LUA

ONT

NKH ONT

NKH

SKC
SKC

ONT

TMD

SKC
ONT

ONT

LUA

LUA

ONT

RSX

SKX

RSX
RSX

NKH

ONT

LUA

NKH

LUA

TMD

RPH

LUA

SKC

ONT

NKH

SKC

SKC

LUA

RSX

CQP

NKH

DGT

SON

NTS
ODT

SKN

TMD

RSX

ONT

LUA

SKX

RSX

SKX

RSX

TMD

HNK,CLN

TMD

RPH

SKX

RSX TMD

BCS

SKX
CQP

ONT

ONT

HNK

NKH
CLN

NKH

SKN

TMD

NKH,CLN

RSX

SKX

RSX

SKX
RSX

CLN

RSX

SKX

ONT NKH

TMD

LUA

TMD

RSX

ONT

LUA

ONT

LUA

NKH

LUA

ONT

ONT

TMD
ODT

TMD

TMD

ODT ODT

NCS

DGD

SKN

LUA

SKN

LUA

ONT

LUA

ONT

DTT

SKC

CSD

HNK

ONT

RSX

NKH

ONT

RSX

CQP

NKH

LUA

ONT

CLN

ONT

RSX

TMD

RSX

NKH

RSX

SKX RSX

SKC

DTT
ONT

RSX

CLN

RSX

CQP

RSX

SKX

NKH

RSX

CQP

RSX

SKX

ONT

NKH

ONT

TSC

SKN

HNK,CLN

RSX

ONT

LUA

ONTONT

NKH

ONT

ONT

ONT

ONT
TMD

NTS

NKH

NTS

ONT

NTD

ONT

TMD

NKH

RSX

RSX

CLN

RSX

CLN

RSX

CLN

CQP

SKX

SKX

RSX

SKX

SKX

SKX
SKX

RSX

CLN

CLN

NKH CLN

NKH

MNC

RSX,SON,BCS

RSX

CLN

RSX

CLN

RSX

CLN

RSX

CLN

RSX

CLN

RSX

DTT

RSX

NKH HNK

NKH

HNK
CLN

RSX

NKH
RSX

NKH RSX

CLN

RSX

CLN

HNK

CQP

RSX

SKS

RSX

CLN

RSX

ONT

RSX

NKH RSX

NKH

RSX

SKX

RSX

SKX

RSX

DRA

RSX

SKX

RSX

CLN

RSX

NHK

RSX

CLN
CLN

NTD

CLN

HNK

SKX

MNC

RSX,SON,BCS

SKX

RSX

SKX

RSX

ONT

SKX

RSX

NKH
RPH

DDT

DTT

SKN

RSX

ONT
RSX

CQP

HNK

CLN

HNK

CLN

ONT

TMD+SKC

RSX

CLN

RSX

CLN

LUA

NKH

LUA

NTS

MNC

RSX

SKX

NTS

NTS

MNC

NKH

TMD

TON

SKC

NTS

NTS

NTS

NKH

NKH

SKX

NKH

MNC

NTS

TMD

TMD

TMD

ONT

NTS

TMD

ODT

TMD

LUA

TMD

NKH ONT

NKH

TSC

TMD

SKN

ONT

TMD

TMD

LUA

NTD

NTD

NKH

TMD

ONT
LUA

ONT

ONT

LUA

ONT

NKH

ONT

RSX

SKX

RSX

NKH

SKX

SKX

NKH

ONT

ONT

HNK

NKH

NKH

LUA

ONT

CAN

LUC

LUA,DGT

SKK

LUA,DGT

SKK

LUA

TMD

RSX

TMD

RSX

CQP

RPH

SKX

RSX

NKH

LUA

NTD

TMD

ODT

TMD

TMD

NTS

LUA

TMD

ONT

ODT

ODT
NKH

ONT

LUA
ONT

ONT

DKV

TMD

TON

TMD

ONT

LUA

TMD

LUA

ONT

LUA

ONT

ONT

TMD

RSX

TMD

RSX CLN NTD

ONT

CLN
NKH

NKH

NKH

CLN

CLN

NKH

SKX
NKH

CLN

SKX

TMD

RSX

TMD

ONT

ONT

SKX

DKV

SKC

NKH

NKH

CLN

SKN

LUA
TMD

LUA

NTDLUA

CLN

ONT

SKX

SKX

SKX

NTD

DGD

CQP

RPH

SKX

RSX

CQP

RPH

SKX

RSX

SKX

RSX

NTD

RSX

NKH

NKH

ONT

ONT

NKH

RSX

NKH

RSX NKH

RSX

NKH

RSX

NKH

RSX

LUA

DCH

ONT

ONT

NKH

LUA

NTS

HNK

RSX

HNK

HNK

TMD

TMD

NTS

NTD

TMD

RSX

NTS

SON

NTS

SON

RPH

SON

SKC

BCS

NTS

H
N

K

NKH

RPH

NTS

SKN

LUA

LUA

ONT

NKH

NTD

RSX

BCS

NKH

NKH
TMD

CQP

NTS

TMD

NKH

NTS

NTS

TMD

TMD

NTS

NTD

NTS
NTD

TMD

TMD

SKX

SKC

TMD

ONT

SKC

NKH

TMD

BCS

TMD

RSXONT

ONT

LUA

NTS

TMD

NKH

NTD

TMD

NKH

ONT

ONT

SKX

RSX

CLN

RSX

CLN

SKC

TMD

RSX

ONT

LUA

LUA

RSX

SKN

ONT

ONT

ONT

ODT

ONT+TMD

RPH

ONT+TMD

DTL

LUA

ONT

LUA

ONT

O
N

T

ONT

ONT

ONT

ONT

LUA

SKX

LUA

LUA

LUA LUA

LUALUA

LUA
LUALUA

LUA

ONT

ONT

ODT

LUA

LUA

LUA

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RPH

RSX

RSX

RSX

RSX

ONT

RSX

RSX

RSX
RSX

LUA

LUA

RSX

RSX

RSX

RSX

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

RSX

CLN RSX

RSX

RSX

LUA

LUA

RSX

RSX

RSX

ONT

ODT

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RDD

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

LUA

RSX

RSX

RSX

ONT

ONT

ONT

ONT

RSX

LUA

LUA

LUA
LUA

HNKHNK

ONT

ONT

ONT ONT

LUA LUA

LUA

LUA

LUA

BCS

SKS

NTS

LUA

LUA

LUA

LUA
LUA

LUA LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUALUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

NTD

DKV

ONT

ONT

LUA

LUA

ONT

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

ONT

ONT

LUA

LUA

LUA

ODT

ONT

RSX

HNK

ONT

RSX

RSX

ONT

ONT

LUA

LUA

RPH

RPH

RSX

ONT

ONT

ONT

ONT ONTONT

SKS

SKS

NTS

RSX

LUA
ONT

ONT

LUA
LUA

LUA

NTS

ONT

ONT

ONT

LUA

ONTONT

LUA

ODT

ONT

HNK

RSX

RSX

ONT

CLN

ONT

HNK

ONT

LUA

LUA

HNK

LUA

ODT

HNK

LUA

HNK

RSX

HNK,ODT
CAN

TONHNK

ODT

SKK

RSXRSX

B
H

K
,O

D
T

TMD

ODTODT
ODT+TMD

ODT

HNK

HNK

ODT+TMD

ODT

TMD

ODT

SKK

SKK

SKC

HNK

TMD
ODT

TSC

TSC

BCS

LUA,HNK NTD

HNK LUA

ONT

CLN

NTD

LUA,HNK

ODT

RSX

ODTODT

LUA

MNC

TMD

NKH

DKV

LUA

ONT

LUA

CAN

ONT

ONT
ODT

ONT

ONT

ONT

LUA

RSX

ONT

RSX

ONT

LUA

BCS

HNK

LUAONT

HNK

ONT

ONT

HNK

HNK

ONT

HNK

HNK

HNK

ONT

RPH

ONT

RSX

ONT

HNK

ONT

LUA

RSX

RSX

ONT

HNK

RPH

HNK

HNK

NKH

RST

CLN

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

HNK

ONT

NTD

CLN

RSX ONT

ONT

ONT

CLN

CLN

HNK

RSX

RXS

HNK

ONT

CLN

HNK

LUA

CLN

ONT

ONT

CLN

CLN

CLN

RSX

RSX

SKX

LUA
LUA

ONT

RSX

CQP

CQP

ONT

RSX

SKX

RSX

NTD

RSX

NKH

SKX

HNK

SKX
DTL

NKH

RSX

NKH

LUA

CLN

RSX

CLN

HNK

NTS

LUA

LUA

CLN

LUA

CLN

NKH

LUC NKH

LUA

NTD
LUA

NKH
LUA

NTS
LUA

NTS
LUA

NTS
LUA

NTS

BCS

NTS

LUC
NTS

LUC

CLN

RSX
CLN

RSX
CLN

RSX

CLN

RSX

LUA

CLN

HNK

HNK

LUA

HNK

LUA

NTS

LUA

LUA

NKH
LUA

LUA

RSX

NKH

LUA

LUA

NTS

LUA

NTS

NTS
LUA

HNK
LUA

CLN

BCS

NKH
LUA

NTS

NTS

NTS
LUA

CLN

RSX,LUA

RSX

RSX

CLN

HNK

CLN

LUA

RSX

LUA

NTS

LUA

NKH BCS

ODT,TMD

LUA

CLN

LUA

NKH

LUA

RSX

LUA

LUA HNK
HNK

LUA

LUA

LUA

ONT

LUA

LUA

LUA

NKH

LUA

CLN NTD

CLN

RSX CLN

LUA

LUCDGD

LUC

NTD

LUA

HNK

ONT

ONT

LUA
ONT

LUA

ONT

ONT

NTD

ONT

HNK,RSX

SON

ONT

ODT

ODT

LUA

TSC

LUA

LUA

ODT

LUA
LUA

TMD
LUA

ONT

TSC

TMDTMD

CQP

TMD

TMD

RSX

ONT

ONT

HNK

RSX

TMD

TMD

HNK,CLN,RSX

TMD

HNK,CLN,RSX

HNK,CLN
ONT

TMD

TMD

LUA

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

NKH
CLN

SKX

RSX

SKX

RSX

SKX

RSX

CQP

RSX

SKC

ONT

MNC

MNC

ONT

NKH

LUA

NTD

ONT

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

ONT

LUA

LUA

ONT

ONT

LUA

TMD

LUA

NKH
LUA

LUA

NTD

NTD

ONT

ONT

LUA

ONT

LUA

ONT

ONT

LUA
ONT

MNC

TMD
NTS

NTS

CAN

DKH

ONT+DKV

ONT

ONT

NKH

BCS

LUA

LUA

LUANKH

LUA

NTS

ONT

LUA

ONT

ONT

ONT

ONT

TMD

DGD

ODT

TSC

CAN

ONT

TMD

ONT

ODT

ODT

ODT

DRA

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

LUA

ONT

LUA

ODT

MNCTMD
TMD

ODT

ONT

LUA

LUA

ODT

ONT

NKH

NTS

NTS

LUA

LUA

NKH

RSX

CLN
RSX

CLN RSX

CLN

LUA

NTS

CLN

RSX

NTS

LUA

LUA
NTS

DTT

ONT

TMD

ONT+TMD

RSX

CLN

LUA

ONT

LUA

TMD

RSX

SKC

LUA

RSX

CQP

DTL

SKX

CLN

RSX

NTD
CLN

DRA

CLN

CLN

RSX
NHK

RSX

SKX

RSX

SKX

SKX

SON,BCS

RSX

NTD

RSX

SKC

ONT

NTD

ONT

ONT

CLN

CLN

HNK

LUA

ODT
LUA

ONT

ONT

NTD

HNK
TMD

LUA

ONT

TMD
RSX,RPH

CLN

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

HNK
LUA

LUA

RSX

LUA

LUA

ONT

TMD

CLN

LUA

LUA

TMD

ONT

LUC

LUA

RSX

RSX

ONT

ONT

ONT

LUA

TMD
LUA ONT

RSX

LUA

TMD,ODT

LUA

NTD

LUA

TMD,ONT

NTS

RSX,NKH,NTD,CSD

TMD,ODT

LUA,RSX,BCS TMD,ODT

LUA,HNK

ONT

ONT

DNL

RSX,NKH,NTD,CSD

HNK

BCS

B
C
S

CLN

RSX

HNK BCS

NTD

LUA

DGT

RPH

DGT
RPH

SKX

RSX

SKX

RSX

ODT+TMD

ODT

NKH

HNK
HNK

NKH

NKH

NTD

SKX

RSX
SKX

RSX

RSX

DCS

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

LUA

LUA

DTT+TMD

RSX

SKX

SKX

SKX

RSX

LUA

S
K
S

SKX

SKC

NTS

RSX

ONT

ONT

HNK,NTS

DTT

DTT

DTT

RSX,NKH,NTD,CSD

NTD BCS

NTD

ONT

ONT

NKH

HNK,RSX

NKH

HNK,RSX

RSX

NKH

NKH

RSX

NKH+TMD

LUA,HNK

TMD+ONT

SKX

SKC

RSX

NKH+TMD

NKH

RSX

TMD

RSX

RPH+NTD+HNK

TMD+ONT+DKV

HNK,RPH,NTD

TMD+ONT+DKV

LUA,HNK,CLN

NTS

LUA

NKH

LUA

NTS

LUA

NTS
LUA

NTS

ONT

ONT

RSX

NKH+TMD

HNK,CLN,RSX

RSX
SKX

RSX

NKH

RSX

CLN+NKH+RSX

RSX

NKH

TMD

CLN,RSX

LUA

NKH+TMD

LUA,BCS

ONT+TMD

ONT+TMD

RSX

DTL

RSX

NKH+TMD

NKH+TMD

TSC+TMD

NKH+TMD

LUA

SKC

TMD

NKH

ONT

SKC

HNK,CLN

DRA

TMD

TMD+ODT

ONT+TMD

DKV+DTT

DKV+DTT

LUA

LUA

LUA ODT

ODT+TMD

LUA

NTS
LUA

LUA

LUA

LUA

ODT

SKK

CLN,RSX,DCS

LUA

ONT

ODT

LUA,NTD,DRA

ODT

SKK

CLN,RSX,DCS

DKV

TMD

DKV

TMD

RSX

TON DXH

LUA LUA

ONT

LUA

DCH

NKH

RSX

RSX

SKX

RSX

CQP

RSX

CLN

RSX

CLN

RSX

NKH

RSX

SKX

RSX

NKH

SKX
CLN

DCH

CLN

CLN

BCS

LUA

NTD

LUC

LUA

MNC

TMD

ONT

ONT

ONT

ONT

TMD,ODT,DKV

TMD,ODT,DKV

LUA

ODT

ODT

LUA

LUA

ONT

ONT

LUA

SKC

CLN

SKC

CLN

CQP

CQP

DYT

CQP

CLN

CLN
RSX

DDT

DDT

RSX

NKH

CLN

DTL

CQP

RSX

CQP

RSX

CLN

NTD

NKH

ONTLUA

LUA

DKV

DKV

ODT

HNK

ODT

HNK

HNK

SKK

LUA,HNK,CLN,ONT

LUA

ODT+TMD

LUA

TMD

HNK

TMD

HNK

TMD

ONT

NKH

BCS
LUA

NTD

ONT
DGD

ONT

ONT

ONT

RPH
DTT+TMD

HNK

HNK

HNK

NKH

LUA

LUA

LUA

LUA

ONT

RSX

HNK

LUA

NTS

CQP

SKX

NTD

NTD

NTD

NKH

DRA

NTD

NTD

CQP

CQP

SKN

BCS

ONT
HNK

LUA
ONT

ONT

ONTHNK

HNK

LUA

ONT

LUA

ONT
ONT

LUA
LUAONT

ONT LUA

HNK
HNK

ONT

RPH

LUA
ODTLUA

ONT

H
N

K

HNK ONT

ONT

ONTLUA

ONTLUA

ONTONT

ONT

ONT

LUA

ONT
ONT

ONT

LUA

ONT

RSX

ONT

LUA
RSX

LUA

ONT

LUA LUA

ONT

ONT

RSX

LUALUA

HNK
LUA

ONT

ONT
LUA

ONT

HNK HNK

RSX

LUA

HNK
LUA HNK

MNC ONT

HNK

LUA

MNC

ONTLUA

RSXRSX

RSX

LUA

LUA

LUA

ONT

ONT

ONT
ONT

LUA

CQP

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

ONT

NTD

ONT

ODT

DTT

NTS

RPH

NTD

NTD

HNK

LUA

HNK

RSX

NTS

RSX

NTS

HNK

R
P

H

S
K

C

RSX

M
N
C

ONT

BCS

LUA
NTS

LUA

ONT

R
P

H

ODT

ONT

LUA

D
C

S

R
P

H

RSX

RSX

ONT

RSX

ONT

ONT

ONT

LUA

ONT

NKH

ONT

LUA

ODT

ONT

RSX

LUA

MNC

RSX

LUA

ONT

ODT

RPH
RSX

LUA

LUA

RPH

LUA

MNC

HNK

RSX

RPH

SON

HNK

ODT

LUA

ONT

DRA

NKH

NTS

ODT

LUA

LUA

LUA

LUA

RPH

RPH

LUA

LUA

RPH

RPH

LUA

LUA

LUA

ONT

LUA

LUA

ONT

RSX

NTD
CQP

CQP

RSX

BCS

BCS

BCS

MNC

MNC

DTL

NKH

NTS

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

SKK

DNL

DSK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK
H

N
K

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA
LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

ODT

ODT

ODT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONTONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT ONTONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONTONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

CLN ONT

CLN

ONT

CLN

O
N

T

ONT

RDD

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

R
S
X

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RDD

RPH

RPH

RPH

RSX

ONT

ONT

LU
A

LUA

LUA

ONT

ONT

RSX

ONT

ONT

HNK

LUA

LUA
LUA

LUA

LUA

N
T
D

RSX
ONT

ONT

ONT ONT

ONT

ONT

ONT

LUARSX

RSX

LUA

LUA

ONT

ONT

ONT

LUA

RPH

RPH

ODT

LUA

LUA

ONT

ONT

RSX

RSX

RSX

RSX

ONT

ONT

LUA

ONT

LUA

CLN

ONT

ONT

LUA

LUA

ONT

ONT

LUA

LUA

RPHRSX

HNK

ONT

ONT

ONT

ONT

LUA

LUA

NTD

ONT

LUA

ONT

ONT

RPH

RPH

ONT

ONT

RPH

ONT

RPH

ONT

ONT
RPH

RPH

RSX

LUA

HNK

RPH

RSX

RSX

RSX

RSX

RSXRSX

ONT

RSX

ONT

ONT

ONT

RSX

ONT
ONT

ONT

RSXRSX

LUA

ONT

ONT

ONT

RSX

RSX

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
LUA

LUA

ONT

RPH

RPH

RSX

RSX

RSX

RSX

RPH

LUA

ONT

ONT

ONT
RSX

HNK

ONT

RSX

LUA

ONT

RSX

RSX

NTD
DRA

ONT

NKH

CQP

B
C
S

BCS

BCS

BCS

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

D
C
S

DTL

LMU

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA
LUA

LUA

LUA

LUA

MNC

MNC

NTD

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

ONT

ONT

ONT ONT

ONT

ONT

O
N

T

ONT

ONT
ONT

ONTONT

ONT

ONT

ONT

ONT O
N

T

RPH

RPH

RPH

RPH

RSX

RSX

ONT

ODT

ONT

ODT

HNK

ODT

ONT

LUA

ONT

NTS

ONT

ONT

ONT

RPH

LUA

LUA

LUA
LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

RSX

RPH

RSX

TMD

MNC

SKC

SKS

MNC

NTD

SKN

NKH

NTD

CLN

M
N
C

NTS

CQP

MNC

RPH

MNC

MNC

LUA

MNC

CQP

RPH

RPH

RPH

RPH

SON

HNK

HNK

HNK

HNK

DCS

TON

DYT

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUALUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA
LUA

LUA

LUA

LUA

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT ONT

ONT

ONT

ONT

ONTONT

ONT

ONT

ONT

ONT

O
N
T

ONT

ONT

ONT

ONT

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSXRSX

RSX

RSX

SKN

ONT

ONT

ONT

RPH

RPH RPH

RPH

RPH

RPH

RSX

RSX

LUA

ODT

ODT

ODT

RSX

LUA

LUA

LUA

ONT

DCS

RSX

RSX

CQP

NKH

HNK,RSX

HNK

DNL
RSX

SKX
HNK

NKH

NKH

LUA,RSX

HNK

NKH

RSX

SKX

HNK

NKH

RSX

CQP

RSX,HNK

HNK

NKH

LUA

TMD

ONT

LUA

NKHLUA

ONT

ONT+TMD

DVH

LUA,HNK

LUA

NKH

LUA

ONT

NKH

LUA,HNK

LUA

DCH

LUA

ONT

LUA

TMD

LUA

TMD

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

NKH

LUA

ONT

MNC

NKH

MNC

NKH
MNC

NKH

LUA

ONT

NTS

NKH LUA
TMD

LUA

TMD

NKH

MNC,LUA

NTD

LUA,BCS

NKH

MNC,LUA

MNC

NKH

ONT

LUA,HNKONT

LUA

ONT

LUA

TMD

HNK

TMD

NKH
NTS

ONT

ODT

HNK

ODT

SKN

SON,NTS,RPH

LUA,HNK,CLN,RSX

ODT+TMD+DKV
LUA
ONT

LUA

TMD

ODT

LUA

ONT

LUA
LUA

SKC

ONT

LUA

NTD

ONT

LUA

NKH

LUM
NTSNTS

NTS

TMD

LUM

TMD
LUM

TMD

ONT

LUM,BCS

ONT

SKX

SKX

CLN.RSX.DCS

DDL

CLN,RSX,DCS

DDL

RSX,MNC

DDL

RSX,MNC
CQP

RSX,CLN

BCS

ONT
LUA

CQP

RSX,RPH

SKX

RSX

ONT

LUA

CQP

RSX
CQP

ONT

LUA

TMD

LUA ONT

LUA

ONT

LUA

SKN
LUA

ONT

LUA

ONT
TMD

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

DTT

LUA

DGD
DCH

ONT

DTT

ONT

ONT

LUA

NKH

LUA,HNK

NTS

NKH

LUA

ONT

LUA

CQP
NTD

RSX
ONT

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

NKH

LUA...HNK

ODT

LUA

SKX

RSX

TMD

LUA

ODT

LUA

ODT

ONT

LUA

ONT

ODT

LUA

NKH

CLN

SKC

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA,HNK

ONT

LUA

DGD

LUA
TMD

LUA

ONT

LUA

TMD

RSXDDL

CLN,RPH

ONT

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

NKH

LUA

ONT

LUA

TMD

LUA

ONT

ONT

LUA

TMD

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA
ONT

LUATMD

LUA

ONT

LUA
NTS

ONT

LUA

ONT

LUA

TMD

LUA

ODT

LUA

SKC

LUA
NTD

LUA

NKH

NTS
NKH

NTS

ODT

LUA

TMD
LUA

ONT

LUA

NKH

BCS

ONT

ODT

LUA

ONT

LUA

NTD

LUA+CLN

NTS

MNC,DTL

LUA LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

TMD

LUA

NKH

LUA

HNK

LUA

ONT

HNKONT

LUA
SKC

LUA

LUA

ONT

LUA,HNKNKH

HNK

NKH

LUA

ONT

LUA

SKX

SKC,RSX

ODT

LUA

SKN

LUA,DTS

ONT

LUA

ONT

LUA
NKH

LUA

LUA

NKH

LUA

ONT

LUA
SKC

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA
LUA

ONT

LUA

ONT

TMD

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA,HNK

ONT

LUA

SKK

LUA

ONT

LUA

SKX

RSX

LUA

ONT

HNKRSX

CQP

RSX,DCS

NKH

ONT

RSX,HNK

NKH

HNK,BCS,CLN

CQP

RSX

SKX

RSX

SKX

RSX

SKX

RSX

SKX

RSX

NKH

LUA,CLN

SKX

RSX
CQP

HNK,CLN

NKH

LUA,MNC

ONT

LUA,HNKDRA

ONT

HNK,CLN

NTD

NKH

LUA,HNK,NTS

TMD

LUA

NTS

LUA
NKH

LUA,SKX

ONT

LUA

SKN

LUA

ONT

LUA

NHK

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

NKH

LUA

NTS

LUA TMD

LUA

NTS

LUA

TMD

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

SKN

LUA,NKH,DGT,BCS

ONT
LUA

SKX

RSX

TON

RSX
SKX

HNK

NTS

LUC

ONT

SKX

HNK

NTS

LUA

SKX
BSC ONT

LUA,HNK

NKH

NKH

HNK

SKX

HNK

ONT

HNK,LUA
NTS

LUA

ONT

LUA

ONT

TSC,DYT

ONT

LUA

NHK

LUA,RSX

SKC

HNK

SKC

HNK,LUA

SKC

ONT

HNK

NTD

CLN,LUA,RSM

NKH

MNC

SKX

NKH

NTD

DCS,RSX

MNC,LUA

ONT

LUA

NKH

HNK,BSC

TMD

BCS

ONT

LUA ONT

LUA,TSC

ONT

LUA

SKN

LUASKN

LUA,MNC

ONT

LUA

TMD

LUA

SKC

LUA

NKH

LUA,CLN,BCS

SKC

LUA,MNC
NTD

LUA

NTD

LUA,NTS
TMD
HNK

SKC

TMD

LUA

ODT

LUA

ODT

LUA,MNC

ODT

SKX

DCS

NKH

LUA,CLN

NKH

LUA

ONT

LUA

SKN

HNK

SKX

HNK,SON,BCSNKH

HNK,SON,BCS

NKH

LUA,HNK

NKH

BCS

ONT

LUA
TMD

SKX

HNK,SON,BCS

ONT

LUA

SKX

HNK,SON,BCS

ONT

ONT

SKX

HNK,SON,BCS

SKC

ONT
TMD

NKH

LUA

ONT+TMD

ONT

LUA

HNK

ONT

MNC

LUA
DCS

TMD

NTD

RSM

TMD

SKX

DCS

ODT

ODT

ODT+TMD

LUA,DRA

SKN

HNK,LUA,CLN
TMD

CQP

CLN,RSX,SKX

SKC

CLN,RSX,ODT

SKN

CQP,RSX,NTD

SKN

TMD

TON

RSX,RPH

TMD

RSX

CQP

RPH,RSX,CSD

SKN

ODT

TON

HNK

HNK

ONT

CQP

RSX

RSX,LUA,DCS,ONT

NKH

HNK

TMD

LUA

TMD

HNK

TMD

RSX

TON

RPH
ONT

LUA

ONT

NTD

NKH

HNK NKH

SKC

SKX

RSX

TMD

LUA

TSN

TSN

ONT

LUA,NHK,MNC,NTS

ODT+TMD

TMD

CQP

RSX,RSM

ONT

HNK

TON

HNK,LUA,RSX,CLN

DXH

CQP

RSX

ONT

LUA

TMD

BCS,RSX

SKN

HNK

CQP

RSX

SKX

LUA

NKH

LUA

NKH

SKC,LUA,HNK

NKH

HNK

NKH

LUA,BCS
DXH

LUA,HNK

DXH

LUA,HNK,ONT
NKH

LUA

SKN

LUA,HNK

ONT

HNK,LUA

NTS

MNC

TMD

MNC

NTS

LUA

NKH

RSX,CLN,BCS,HNK

TMD

RSX,RPM

ODT

LUA,BSC

ODT

HNK

NTD

HNK,RSX

SKX

RSX

TMD

RSX,NTS

ONT

HNK,CLN

ONT

NTS

RPH,BCS

ODT

HNK,LUA

HNK

DTT+DKV

NKH

LUA,HNK

NKH

LUA,HNK

SKK

LUA,HNK,NTD,MNC

ONT

LUA,HNK

NKH

HNK

ONT

HNK

DKV

TMD

ONT

LUA,HNK

TON

TMD

RSX
TMD

HNK

ONT

LUA

ONT

LUA

SKC

NTS

ONT

NKH

HNK

DGT

TMD

ONT

RSX

ODT

LUA,HNK

TMD

LUA,HNK

TMD

RSX

ONT

RSX

TMD

NTS,BCS

DGT

NTS

DGT

NTS

HNK,BCS

NTS

LUA

ONT

ONT

LUA,HNK

TMD

LUA,HNK,NTS

ONT+DKV

ONT+TMD

HNK,RSX

HNK,RSX,NTD

CQP
ONT

NKH

HNK,BCS

TIN

DCS

NTD

NKH

DCS,LUA

CQP

RSX

NTD

ODT+TMD

LUA

SKK

HNK

LUA

LUA

RPH

LUA

ODT

LUA

ODT

LUA DYT

DXH

TMD

ODT

LUA,HNK,RSX,ONT

NKH

ODT

ODT

ONT

LUA

LUA

ONT

DDT

DKV

TSC

LUA

DGT

CAN

NTS

NTS

ODT

ONT

CQP

RPH

ONT

SKX

HNK,BCS,SON

SKX

HNK,BCS,SON

SKX

RSX

TMD

NTS

ONT

CLN

RSX

SKCNTD

NKH

RSX,HNK

SKX

RSX

CQP

RSX,CLN

NKH

LUA,HNK

NKH

RSX

DKV

CLN

TMD

HNK

SKC

LUA

ONT

SKX

BCS,SON

ONT

ONT

SKX

ONT,CLN,DCS

SKX

ONT

HNK

SKX

BCS

CQP

RSX

NKH

CLN,RSX

DRA

RSXNKH

RSX NKH

RSX

CQP

RSX

CLN

RSX

CQP

CLN,RSX

CLN

RSX

NTD

RSX

NTD

RSX

CLN

RSX

ONT

TMD
NTD

DTL

RSX,LUA,HNK

SKX

BCS

TMD

TON

SKX

BCS

TMD

DNL

NKH

RSX

NKH

BCS

CQP

RSX

MNC

CLN,RSX,MNC

ONT

CQP

RSX

ONT

CLN

RSX
CLN

RSX

ONT

ONT

ONT

CLN

RSX

CAN

RSX,MNC

CQP

NTS

MNC

TON

CLN,RSX,MNC,BCS

TMD

CLN,MNC,BCS

SKC

ODT

NTS

MNC

SKX

RSX

NKH

RSXNKH

RSX

CQP

RSX

SKC

ONT

TSC

RSX NKH

RSXDTT

RSX

CLN

RSX

CLN

SKC

LUA,HNK,CLN

NKH

LUA,HNK,CLN,ODT

CLN

RSX

ONT

RPH

DNL

CLN

TMD

RSX

CQP
NKH

HNK,CLN

RSX

DNL

SKX

HNK,BCS SKX

NKH

RSX,HNK

RSX

ONT

CLN

TMD

CLN

ONT

HNK

TMD

RSX

TMD LUA

CLN

RSX

TMD

NKH

HNK,CLN

BCS

SKX

HNK

CLN

RPH

CQP

CLN

RSX,HNK

RSX

CLN

RSX

NKH

RSX

NKH

RSX

CLN

LUA

NTS

LUA

ONT

LUA
ONT

LUA

HNK

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

NKH

LUA

SKN

LUA

ONT

LUA

ONT

RSX

NKH

BCS

NTS

HNK

NTS

HNK

NTS

SKN

LUA,HNK

RSX

ONT

RPH

CQP

RSX

SKX

LUA

ONT

TSC

DGD

LUA

ONT

HNK

ONT

LUA

HNK

HNK

ONT

NTS

BCS,LUA

RSX

TMD

CLN

ONT

HNK

ONT

LUA

TSC+DGD+DTT

RSX

CQP

RSX

NKH

RSX

CLN

RSX

ONT
HNK

DNLRSX

CQP

RSX

NKH

RSX

CLN

RSX

CLN

HNK

NKH

RSX
CLN

HNK

SKC

HNK

ONT

HNK

CLN

RSX

CQP

HNK

CLN

HNK

CLN

RSX

CLNRSX

SKX

HNK

NKH

HNK

CLN

RPH

CQP

HNK

CLN

RSX

NKH

RSX

CLN

RSX

NKH

RSX

CLN ONT

RSX,HNK

RSX

CLN

RSX

CLN

RSX

NKH

RSX

CLN

LUA

SKN

LUA

HNK

LUA

ONT

RSX

NKH

HNK

ONT

SON

SKX

LUA

ONT

LUA

ONT

HNK

ONT

LUA

NTS

ONT

NTS,DGD

LUA

ONT

RSX

SKX

ONT

LUA,HNK

LUA

NTS

RSX

SKX

HNK

NKH

HNK

NKH

HNK

SKN

RSX

NTD

LUA

NTS

HNK

DTL
HNK

NKHHNK

NKH

RSX

SKX

HNK

NKH

HNK

NKH

HNK

TMD

RSX
NKH

LUA

ONT
LUA

TMD NTD

LUA,HNK

LUA

NTS

LUA

NTSLUA

ONT

LUA

ONT

LUA

ONT

LUA

ONT

ONT

SKC

LUA

NTS

LUA

ONT
LUA

ONT

LUA

CLN

ONT

LUA,HNK

NTS

ONT

ONT

SKC
BCS

SKC
LUA,HNK

CLN

ONT

NKH

NTD

LUA

ONT

ONT

ONT

RSX

RSX

RSX

RSX

ONT

LUA

ONT

ONT

ONT

LUA

ONT

RSX

MNC

MNC

LUA

HNK

NTD
LUA

ONT

LUA

LUA

ONT

ONT

ONT

HNK
HNK

SKC

SKC

HNK

HNK

ONT

ONT

HNK

NHK

ONT

MNC

SKK

SKN

ONT

ONT

CQP

CLN

DKV

TMD

ONT

ONT

ONT

ODTDVH

TMD

ODT

ONT

TMD

ONT
TMD

ONT

TMD

TMD

ONT
ONT

TMD+DKV

ODT+TMD

ODT

ONT

ODT

SKN

HNK

ONT

ONTHNK

LUA

HNK

ONT

RPH

ONT

RSX MNC

SKX

MNC

NTD

CQP

RSX

CQP

MNC

HNK

SKX

ONT

ONT

ONT

ONT

MNC

LUA

ONT

ONT

LUA

ODT

TMD

ODT

ODT ODT

ONT

ONT

DCS

RSX

NTD

HNK

RPH

HNK

LUM

ONT

ONT

ONT

ONT

SKC

HNK LUA

LUA

LUA

MNC

RSX

HNK

LUA

HNK

SKC

ONT

SKN

CLN,RSX

ONT

TMD

RPH

TMD

TMD
SKC

CLN

TMD

CQP

CQP

SKN

CQP

CQP

DXH

TMD

SKN

TMD

ONT+TMD

TMD

TIN

TIN

ONT

TMD

SKC

ONT

TMD

ODT

ODT NTS
ODT

ODT

LUA

LUA

ODT

ODT

ODT

NTD

ODT

TMD

TMD

CQP

ONT

ONT

LUA

LUA

ONTNKH

NTD

RSX

RSX

LUA

ONTNTD

SKC

ONT

TMD

CQP

ONT

TON

BCS

BCS

ONT

ONT

ONT

HNK

HNK

HNK

BCS

ODT

ODT

SKN

TMD

TSC

ODT

ODT

ODT

ODT

NKH

TIN

SKC

TMD

DKV

SKC

DRA

ODT

TON

DKV

RSM

ODT

SKN

LUA

NTD

HNK

HNK

ONT

HNK

ONT ONT

NKH

TMD

ONT

CLN

ONT

NKH

HNK

ONT

LUA

ONT

ONT

LUA

RSX

SKX

ONT

SKX

TMD

TMD

TMD

TMD

DRA

CLNBCS

BCS

HNK

CLN

CLN

CLN

SKC

RSX

SKX

CLN
CLN

NHK

NHK

ONT
SKC

SKK

ONT

HNK

HNK

ONT

DRA

NKH

RSX

NKH

RSX

CLN

SKX

SKX

CLN

TMD

NTD

ONT

ONT

ONT

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

DTL

RSX

RSX

CLN

HNK

RSX

CLN

ONT

DSH

ONT

CLN

DTL

CLN

HNK

HNK

HNK

RSX

RSX

HNK

HNK

NTS

NKH

TMD

NKH

NKH

NTD

RSX+RPH...

HNK

CLN

ODT

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA LUA
LUA

LUA

LUA

LUA

LUALUA

LUA

LUA
ONT

ONT

ONTONT

ONT
ONT

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUALUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA LUA

LUA

LUALUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

DKV

LUA

LUA

HNK

ONT

LUA

ODT+TMD

SKX

RSX

DTTTMD

SKX

SKX

NKH

SKX

SKX

SKX

SKX

SKX

NTD

LUC,NTS,CSD

SKK,ODT,TMD,DHT,DKV

LUA

ONT

ONT

RSX

RSX

RSX

RSX

TMD

ONT

ODT

DHT,DKV
SKK,ODT,TMD

TMD

LUA

LUA

NTD

ONT

ONT

MNC

MNC

CLN

TON TMD

TON

NKH

NKH

ONT

ODT

NKH

ONT

ONT

ONT

ODT

NKH

NKH

CLN

SKC

LUA,HNK

CLN

CLN

TMD
DCH

SKX

NTS

ONT

TMD

CLN

NKH

RSX

RPH

RSX

RPH

SKX

NTD

BHK,RST

SKX

RPH

DRA

TMD

RSX

NKH

NKH

ONT

ONT

TMD

ONT

TMD

TMD

TMD

ODT

ONT

ODT

ONT

SKN

SKN

SKX

SKX

DKV
ONT

ONT

NKH

RSX

ONT

LUA

ONT

DKV

NKH

LUA,HNK,RSX

ONT+TMD

TSC

SKX

RSX

ONT+TMD

ONT+TMD

HNK

LUA

LUA
LUA

LUA
LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

DGT

ODT

LUA

ONT

LUA

LUA

NTD

RSX

LUA
ODT+TMD

LUA,CLN

ODT+TMD

BHK,RSX

ODT

NHK

DGT
ODT

RSX

RSX

ONT

LUA

TMD
ONT+

TMD
ONT+

+DKV
ONT+TMD

+DKV
ONT+TMD

+DKV
ONT+TMD

+DKV
ONT+TMD

ONT+TMD

TMD
LUC

DNL

SKX

TMD+ONT

DGT

LUA,HNK

ODT+TMD

CDG

NTS
TMD

RPH

ONT+TMD

ODT

SKC
ODT

ODT

TMD
ODT+

DGT

HNK

ODT+TMD

ONT

NKH

ONT+TMD

TMD

T
M

D
+

O
D

T

O
D

T
+
T

M
D

DGT

HNK

RPH

RSX

BCS

BCS

RPH

RSXONT

RSX

CLN

O
N

TCLN
RSX

RSX

LUA

RSX

RPH

MNC
RSX

RSX

RSX

B
C
S

HNK

ONT
ONT

ONT

ONT

RSX

RPH

ONT

ONT
LUA

NTD

NTD

LUA

ONT
LUA

ONT

NTD

ONT

ONT ODT
ONTSKC

ONT

CLN
HNK

MNC

R
P
H

HNK

LUA

ONT

NTDMNC

ONT

RPH
HNK

C
L
N

ONT

HNK
ONT

ONT

LUA

O
N
T

CLN

MNC

CLN ONT

ONT

ONT

LUA

CLN

RSX

NTS

ONT

ONT

RPH

ONT

LUAONT

ONT

RSX

ONT NTD

RSX

ONT

MNC

CLN

ONT

HNKONT

LUA
HNK

CLN
RPH

CQP

LUA
CLN

ONT

HNK

LUA NTS

ONT

RSX

CLN

ONT

HNK

LUA

HNK

HNK

ONT
RSX

ONT
MNC

NKH

O
N
T CLN

CLN
HNK

BCS

O
N
T

ONT

RPH

NHK
HNK

ONT
CLN

DRA
NKH

HNK

RSX

ONT DTL
NHKH

N
K

HNK

LUA
SKX

ONT

O
N

T

ONT

LUA

HNK N
T

D

LU
A RSXONT

H
N

K RPH

HNK ONT
SKC

ONT

HNK NKHRSX

ONT

ONT
ONT

ONT

HNK ONT

CLN ONT

R
S

X

ONT

CLN

RPH

RPH

ONT
CLN

ONT

RPH

ONT CLN
CLN

RPH

HNK

HNK

ONT

RSX

O
N

T

LUA

H
N

K

ONT

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RPH

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RPH

RPH

RSX

RSX

RSX

RSX

RPH

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

RPH

LUA

RPH

LUA

LUA

LUA

RSX

RSX

LUA

LUA

LUA

ONT

ONT

LUA

LUA

RSX

RPH

ONT

D
TL

RPH

LUA

LUA

ONT

LUA

ONT

MNC

RSX

LUA LUA

ONT

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

RSX

RSX

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

HNK

NKH

NKH

NKH
HNK

HNK

RSX
HNK

HNK

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

RSX

ODT
ODT

ODT

RSX

LUA

LUA

LUA

RSX

LUA

LUA
LUA

HNK
ONT

ONT

RSX

RSX

RSX

HNK

LUA

ONT

ONT

ONT

ONT

HNK

HNK

HNK

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT ONT

ONT

ONT ONT

CLN

RSX

ONT

CLN

CLN

RSX

RSX

RSX
ONT

ONT

ONT

RSX

NTS

NTS

NTS

NTS

HNK

NTD

ONT

ONT

ONT

NTD

LUA

RSX

ONT

ONT CLN

HNK

RSX

RSX

RSX

HNK

ONT

ONT

ONT

ONT

RSX

ONT

ONT

RPH

ONT

SKX

RSX

RSX

NTD

RSX

HNK

ONT

ONT

LUA

LUA

LUA

ONT

ONT

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

LUA

RSX

CLN
RSX

LUA
O

NT

LUARSX

HNK

ONT

HNK

ONT

CLN

ONT

RSX ONT

HNK

ONT

ONT

ONT

LUA

ONT

ONT
ONT

LUA
BCS

ONT

HNK

ONT

ONT

RSX

NTD

ONT

HNK
ONT

SKS CLN
ONT

ONT HNK

ONT

LUA

LUA

ONT

ONT

LUA
RSX ONTS

K
N

ONT ONT

RSX
LUA

RSX

ONT

BCS

LUAHNK HNK
HNK

RSX

ONTODT
ONT

LUA

CLN RSX

ODT RPH

LUA

LUAODT

CLN

LUA

CLN

RSX

RPH
BCS

C
L

N

HNK

CLN

RDD
HNK

CLN

LUA

HNK

CLN

H
N

K

ONTRSX
RPH

RSX

CLN
RSX

CLNCLN

CLN

RPH

CLN

RSX

RPH

ONT

MNC

BCS
RPH

RPHRDD

RDD

LUA

ODT

LUA

CLN

RDD

RDD

RSX

MNC

RSX

RSX

LUA

LUA

ONT

ONT ONT

ONT
ONT

ONT
ONT

CLN

CLN

CLN

RSX

RSX

HNK HNK

HNK

RSX

RSX

CLN

CLN

RXS

ONT

ONT

LUA

ONT

LUA

LUA

LUA

LUA

CLN

ONT

ONT
NTD

HNK

LUA

SKX

CLN

ONT

HNK

HNK

HNK

CLN

RPH

RDD

LUA

RSX

HNK

00 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

000000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Đ
Ư

Ờ
N

G
 H

Ồ
 C

H
Í M
IN

H

Ranh giới bảo vệ Hồ Bộc Nguyên

ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC BẮC NAM

ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC NAM

1
2
5

1
2
3

1
2
7

1
2
8

1
2
9

Đ
.H

Ồ
 C

H
Í M
IN

H

Đ
.H

Ồ
 C

H
Í M
IN

H

TL12

Đ
Ư

Ờ
N
G
 C

AO
 TỐ

C
 BẮC

 N
AM

Đ
Ư

Ờ
N

G
 S

Ă
T C

A
O
 TỐ

C
 B

Ắ
C
 N

A
M

ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC NAM

12
4

12
1

8

1

5
4
7

54
8

548

54
8

55
0

550

55
1

5
5
2

5
5
2

5
5
2

5
5
3

55
3

55
3

554

554

554

554

55
5

5
5
5

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5
4
7

5
4
7

12c

15

15

15

15

15

15B

15B

15B

15B

15B

15B

8c

15

8c

8

8

8

8

8

8

8

8

281

281

281

12c

8c

553

8

8

1

5
5
1

8c

8c

8c

281

5
4
7

551

547

5
4
7

281

8c

5
4
7

547

5
4
6

281
281

281

281

281

281

1

Q
L
. 1
 (đ

o
ạ
n
 trá

n
h
 th
ị x

ã
 H

ồ
n
g
 L
ĩn

h
)

8c

8c
8c

8c

8c

15

ĐƯỜNG CAO TỐC VŨNG ÁNG - CHALO

ĐƯỜNG CAO TỐC VŨNG ÁNG - CHALO

ĐƯỜNG S
ẮT 

TÂN Ấ
P - 

MỤ G
IẠ -
 VŨNG Á

NG

Đ
Ư

Ờ
N

G
 S

Ắ
T
 T

Â
N
 Ấ

P
 -
 M

Ụ
 G
IẠ
 -
 V

Ũ
N

G
 Á

N
G

ĐƯỜNG SẮT TÂN ẤP - MỤ GIẠ - VŨNG ÁNG

12c

12c

đ
ư

ờ
n
g
 v

e
n
 b
iể

n

QL. 1 (đoạn tránh thị xã Kỳ Anh)


